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MÔN THI : ACC 426 (A) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29214855588 Phạm Vũ Đức An ACC 426 A K29PSU-QNH

2 29207129665 Trần Thị Hoàng Anh ACC 426 A K29PSU-QNH

3 29204357811 Trần Thị Ngọc Ánh ACC 426 A K29PSU-QNH

4 26212434072 Lê Trịnh Trung Bảo ACC 426 A K27PSU-QNH NỢ HP

5 29219423143 Trương Thái Bảo ACC 426 A K29PSU-QNH

6 29204755473 Huỳnh Thị Thu Bình ACC 426 A K29QNH

7 29219424985 Trần Thanh Bình ACC 426 A K29QNH

8 29214860815 Nguyễn Văn Thái Châu ACC 426 A K29QNH

9 29214846818 Trần Đăng Chiến ACC 426 A K29QNH

10 29214343182 Hoàng Thanh Đồng ACC 426 A K29PSU-QNH

11 29214858271 Trần Văn Minh Đức ACC 426 A K29PSU-QNH

12 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung ACC 426 A K29QNH

13 29214858268 Phan Quốc Dũng ACC 426 A K29PSU-QNH

14 29209421106 Phạm Thị Ánh Dương ACC 426 A K29PSU-QNH

15 29204851232 Nguyễn Thị Mỹ Duy ACC 426 A K29PSU-QNH

16 29214355460 Trần Đình Duy ACC 426 A K29PSU-QNH

17 29204950766 Trương Thị Lan Duyên ACC 426 A K29PSU-QNH

18 29209453200 Trần Đoàn Ái Duyên ACC 426 A K29PSU-QNH

19 29204658537 Hà Thục Hương Giang ACC 426 A K29PSU-QNH

20 29204856420 Nguyễn Thị Thùy Giang ACC 426 A K29PSU-QNH
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2/5

MÔN THI : ACC 426 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 409 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29204862564 Nguyễn Trần Ngọc Hạ ACC 426 A K29PSU-QNH

2 29219447995 Đậu Hồng Hải ACC 426 A K29QNH

3 29209448599 Phạm Thị Mỹ Hằng ACC 426 A K29PSU-QNH

4 29209424201 Cao Lê Thảo Hiền ACC 426 A K29PSU-QNH

5 29209440255 Lê Thị Thu Hiền ACC 426 A K29PSU-QNH

6 29209454813 Phạm Mai Hoa ACC 426 A K29PSU-QNH

7 28214330217 Trần Thị Ánh Hòa ACC 426 A K28PSU-QNH NỢ HP

8 29200348349 Nguyễn Dương Hòa ACC 426 A K29PSU-QNH

9 29207154865 Huỳnh Thị Thanh Hòa ACC 426 A K29PSU-QNH

10 29204857954 Bùi Lê Kim Hương ACC 426 A K29PSU-QNH

11 29204856517 Nguyễn Thị Minh Huyền ACC 426 A K29PSU-QNH

12 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ACC 426 A K29QNH

13 29209428700 Nguyễn Khánh Huyền ACC 426 A K29PSU-QNH

14 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha ACC 426 A K29QNH

15 29204658546 Ngô Thị Phương Linh ACC 426 A K29PSU-QNH

16 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh ACC 426 A K29QNH

17 29204858115 Đoàn Mỹ Linh ACC 426 A K29QNH

18 29204861428 Nguyễn Thị Linh ACC 426 A K29PSU-QNH

19 29209453326 Huỳnh Thị Ngọc Linh ACC 426 A K29PSU-QNH

20 29219464606 Phạm Nữ Tuệ Linh ACC 426 A K29PSU-QNH
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3/5

MÔN THI : ACC 426 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 411 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 28219404408 Nguyễn Phước Lộc ACC 426 A K28PSU-QNH

2 29219420107 Nguyễn Hoàng Long ACC 426 A K29PSU-QNH NỢ HP

3 29204820384 Nguyễn Trần Khánh Ly ACC 426 A K29PSU-QNH

4 29204822839 Nguyễn Thị Phương Ly ACC 426 A K29QNH

5 29209421526 Nguyễn Kiều Ly ACC 426 A K29PSU-QNH

6 29204859899 Lê Thị Như Mai ACC 426 A K29PSU-QNH

7 29204855463 Nguyễn Thị Minh ACC 426 A K29QNH

8 29219421553 Thái Hoàng Công Minh ACC 426 A K29PSU-QNH

9 29205034448 Nguyễn Lê Ly Na ACC 426 A K29QNH

10 29214648447 Cao Văn Nam ACC 426 A K29PSU-QNH

11 29214855791 Võ Hoài Nam ACC 426 A K29PSU-QNH

12 29204858113 Đặng Nữ Hoàng Nga ACC 426 A K29PSU-QNH

13 29204423879 Nguyễn Thị Kim Ngân ACC 426 A K29PSU-QNH

14 29204859847 Nguyễn Thị Như Ngọc ACC 426 A K29QNH

15 29204660758 Cao Thị Ánh Nguyệt ACC 426 A K29PSU-QNH

16 29209521622 Trần Thị Thanh Nhàn ACC 426 A K29QNH

17 29204645671 Huỳnh Thị Nhung Nhi ACC 426 A K29PSU-QNH

18 29204857951 Nguyễn Trần Yến Nhi ACC 426 A K29PSU-QNH

19 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi ACC 426 A K29QNH

20 29209534858 Trần Yến Nhi ACC 426 A K29QNH
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4/5

MÔN THI : ACC 426 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 414 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29208058057 Lê Thị Yến Như ACC 426 A K29QNH

2 29209423992 Nguyễn Thị Hồng Nhung ACC 426 A K29PSU-QNH

3 29214622671 Huỳnh Anh Phát ACC 426 A K29PSU-QNH

4 29205124750 Lê Thị An Phú ACC 426 A K29PSU-QNH

5 29209424747 Trần Thị Ngọc Phương ACC 426 A K29PSU-QNH

6 29204861697 Trần Thị Hồng Phượng ACC 426 A K29QNH

7 29204861581 Đỗ Thị Như Quyền ACC 426 A K29QNH

8 29212357172 Lê Phú Quyền ACC 426 A K29QNH

9 29204963458 Lê Diễm Quỳnh ACC 426 A K29PSU-QNH

10 29209440193 Ngô Thị Như Quỳnh ACC 426 A K29PSU-QNH

11 29209422565 Đặng Việt Sang ACC 426 A K29PSU-QNH

12 29204861617 Lê Thị Thanh ACC 426 A K29PSU-QNH

13 29214844244 Phan Xuân Thanh ACC 426 A K29QNH

14 28209405921 Huỳnh Thị Phương Thảo ACC 426 A K29PSU-QNH

15 29204858270 Hà Thị Thanh Thảo ACC 426 A K29QNH

16 29209434558 Nguyễn Thị Như Thảo ACC 426 A K29PSU-QNH

17 29209446105 Huỳnh Thị Ngọc Thảo ACC 426 A K29PSU-QNH

18 29204344119 Nguyễn Thị Lệ Thi ACC 426 A K29PSU-QNH

19 29219425985 Nguyễn Văn Thiện ACC 426 A K29PSU-QNH

20 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh ACC 426 A K27QNH NỢ HP
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5/5

MÔN THI : ACC 426 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Ngân Hàng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 07/10/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 29206663085 Đinh Thị Phương Thoa ACC 426 A K29QNH

2 29204857854 Lê Anh Thư ACC 426 A K29PSU-QNH

3 29208058051 Lê Anh Thư ACC 426 A K29QNH

4 29209424057 Nguyễn Thị Ngân Thương ACC 426 A K29PSU-QNH

5 29209446805 Nguyễn Trần Thiên Thương ACC 426 A K29PSU-QNH NỢ HP

6 29209447241 Ngô Nguyễn Bảo Trâm ACC 426 A K29PSU-QNH

7 29204849797 Lương Thị Bảo Trân ACC 426 A K29PSU-QNH

8 29204865394 Nguyễn Thị Thùy Trang ACC 426 A K29QNH

9 29209423219 Nguyễn Thị Ngọc Trang ACC 426 A K29PSU-QNH

10 29206760734 Lê Thị Thuỳ Tranh ACC 426 A K29PSU-QNH

11 29214856475 Lê Đăng Trình ACC 426 A K29QNH

12 29219348473 Lê Đắc Trung ACC 426 A K29PSU-QNH NỢ HP

13 29219431846 Nguyễn Lê Anh Tuấn ACC 426 A K29PSU-QNH

14 29204634541 Trương Phương Uyên ACC 426 A K29QNH

15 29204852222 Trần Lê Thủy Vân ACC 426 A K29QNH

16 29209445506 Nguyễn Thị Ánh Vi ACC 426 A K29PSU-QNH

17 29214246053 Trần Ngọc Quang Vinh ACC 426 A K29PSU-QNH

18 29204860346 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 426 A K29QNH

19 29204863992 Nguyễn Thị Phương Vy ACC 426 A K29PSU-QNH

20 29209424204 Lương Gia Bảo Vy ACC 426 A K29PSU-QNH

21 29204856495 Nguyễn Thị Phi Yến ACC 426 A K29QNH

22 0 0 0 0 0 0
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